
Vietnam Journal of Community Medicine
Vol. 65, Special Issue 4, 2024

CONTENTS

1. Một số trường hợp rối loạn phát triển giới tính do thiểu sản tuyến sinh dục tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức giai đoạn 2015-2023
Case series of sexual development disorders caused by gonadal dysgenesis at Viet Duc University 
Hospital in 2015-2023
Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Hoa, Nguyễn Quang

1

2. AMH - Dấu ấn sinh học dự đoán việc lấy tinh trùng thành công ở bệnh nhân vô tinh không do 
tắc nghẽn: Tổng quan bằng chứng hiện có ở người
AMH - A biomarker that predicts successful sperm retrieval in patients with non-obstructive 
azoospermia: Overview of current evidence in humans  
Nguyễn Huy Hoàng, Bùi Thị Len, Đặng Tuấn Anh, Lê Mai Anh, Nguyễn Tiến Huy, Cao Tuấn Anh

9

3. Nhận diện đặc điểm của tinh trùng ở bệnh nhân bất thường về khả năng sinh sản từ 2023 đến 2024
Identify sperm characteristics in patients with fertility abnormalities from 2023 to 2024
Phạm Tấn Hưng, Trần Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Hiếu, Trần Võ Trúc Linh, Huỳnh Anh Tú, Nguyễn 
Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hàn Ny, Lê Hữu Tùng, Nguyễn Vân Hương

16

4. Tối ưu hoá kỹ thuật m-TESE cho người bệnh vô tinh không do tắc có tinh hoàn nhỏ
Optimization of m-TESE technique for patients with non-obstructive azoospermia and small testes
Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Bùi Thị Len, Lê Mai Anh, Nguyễn Tiến Huy, Cao Tuấn Anh

23

5. Nam hóa hoàn toàn một số người bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh gây rối loạn phát triển 
giới tính thể 46,XX DSD từ 2015 đến 2023
Complete masculinization some patients with congenital adrenal hyperplasia causing 46,XX 
disorders of sex development from 2015 to 2023
Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Hoa, Nguyễn Quang

29

6. Ảnh hưởng thói quen sinh hoạt tới tinh dịch đồ và hormon sinh sản của nam giới khám tại 
phòng khám Nam học - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Involvement of living habits on semen analysis and reproductive hormones of men examined at 
andrology clinic, Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital
Tưởng Thị Vân Thùy, Trần Quang Tiến Long, Ma Tiến Hoàng, Phạm Thúy Nga

37

7. Đánh giá kết quả điều trị nội khoa viêm túi tinh tại Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức năm 2021 đến 2022
The results of internal medical treatment of seminal vesiculitis at the center for Andrology and 
Sexual Medicine, Viet Duc University Hospital from 2021 to 2022
Nguyễn Quang, Bùi Văn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Duy Khánh, Bùi Xuân Trường, Nguyễn 
Thị Thu Hà, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Đăng Kiên, Vũ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Thảo

47

8. Khảo sát tình trạng trầm cảm ở bệnh nhân vô sinh nam tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Đức năm 2022
Survey of depression in male infertility patients at Andrology Center, Viet Duc University Hospital 
in 2022
Nguyễn Quang, Lưu Quang Long, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trường Nam, Nguyễn Thanh Ngọc, 
Nguyễn Thị Thùy Linh, Đào Quang Hiển, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh

55

9. Ảnh hưởng của nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt lên chức năng tình dục trên bệnh nhân tăng sinh 
lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đến 2023
The effect of transurethral resection of the prostate on sexual functions in patients with benign 
prostatic hyperplasia at Thanh Hoa General Hospital in 2022-2023
Nguyễn Anh Lương, Lê Đình Hưng, Trương Thanh Tùng, Lê Quang Ánh, Lê Hữu Quân, Lê Quang 
Hai, Lương Đình Phương Nam, Mai Trần Trung Đức, Lê Quốc Cường, Ngô Văn Thông

64



10. Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp sinh thiết tiền liệt tuyến dưới hướng dẫn 
siêu âm qua trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2021 đến 2024
Safety and efficiency: Transrectal ultrasound guided the prostate biopsy at Thanh Hoa General 
Hospital in 2021-2024
Trương Thanh Tùng, Lê Hữu Quân, Nguyễn Anh Lương, Lê Quang Ánh, Lê Đình Hưng, Lê Quang 
Hai, Lương Đình Phương Nam, Mai Trần Trung Đức, Lê Quốc Cường, Ngô Văn Thông

71

11. Nghiên cứu kết quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 
Trung ương từ 2022 đến 2023
Evaluation of treatment results of benign prostatic hyperplasia, at the National Rehabilitation 
Hospital from 2022 to 2023
Lê Ngọc Hải

78

12. Xây dựng tiêu chí chẩn đoán thể bệnh y học cổ truyền tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng 
mô hình cây tiềm ẩn năm 2024
Building criteria for diagnosis of the traditional medicine pathology of benign prostate professation 
using the potential tree model in 2024
Đoàn Minh Thụy, Trần Văn Thế

85

13. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo điều trị chảy máu do giãn tĩnh mạch 
niệu đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2019 - 2022
Evaluation of the results treatment urethral variceal bleeding by urethral endoscopic technique at 
Viet Duc University Hospital during the period 2019 - 2022
Bùi Văn Quang, Lưu Quang Long, Nguyễn Quang, Nguyễn Huỳnh Phương Anh,  Khổng Văn Mạnh,  
Đặng Đình Nghĩa, Lại Hoàng Lâm

94

14. Mô tả một số rối loạn chức năng tình dục ở bệnh nhân nam giới đái tháo đường và một số yếu 
tố lâm sàng liên quan tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam năm 2024
Description of some sexual disorders in men patients with diabetes and some related clinical factors 
at the Northern mountainous regional Hospital in Quang Nam in 2024
Tô Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang Vũ, Võ Xuân Ánh, Nguyễn Bình Phương Trân

101

15. Đánh giá hoạt động và chức năng tình dục nam giới mắc Klinefelter tại Bệnh viện Nam học 
hiếm muộn Hà Nội năm 2023 đến 2024
Sexual dysfunction in Klinefelter's syndrome patients in Andrology and Fertility Hospital of Hanoi 
in 2023-2024
Đinh Hữu Việt, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trịnh Kiên Cường, Phạm Minh Ngọc, 
Phạm Thị Mỹ Hạnh

111

16. Đánh giá tác dụng điều trị rối loạn cương dương (ED) của viên Cao Ban Long
Evaluation of the efficacy of Cao Ban Long capsules in treating erectile dysfunction (ED)
Phan Hoài Trung, Hoàng Văn Hiếu, Nguyễn Đức Thắng

119

17. Nghiên cứu tình trạng khô âm đạo ở phụ nữ mãn kinh thành phố Đà Nẵng và một số yếu tố 
liên quan năm 2023
Study on vaginal dryness in postmenopausal women at Da Nang city and some related factors 
in 2023
Nguyễn Đình Phương Thảo, Nguyễn Đại Vĩnh, Hoàng Thị Minh Hòa

127

18. Báo cáo loạt ca bệnh co thắt âm đạo điều trị tại Trung tâm Y học giới tính Bệnh viện Nam học 
và Hiếm muộn Hà Nội từ 2022 đến 2024
Report on a series of vaginal spasms treated at the Center for Gender Medicine, Hanoi Andrology 
and Fertility Hospital from 2022 to 2024
Phạm Minh Ngọc, Nguyễn Anh Tú, Lê Thị Phương Ánh

135

19. Rối loạn đau vùng chậu - sinh dục nữ: Tổng quan chẩn đoán và điều trị
Overview of diagnosis and treatment of female genital - pelvic pain dysfunction
Phạm Minh Ngọc, Đinh Hữu Việt, Nguyễn Quang

143



20. Đặc điểm rối loạn tình dục ở bệnh nhân vô sinh nữ có bệnh lý tử cung tại Bệnh viện A Thái 
Nguyên năm 2023-2024
Characteristics of sexual disorders in female infertility patients with uterine pathology in Thai 
Nguyen A Hospital, 2023-2024
Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Bùi Hải Nam, Đào Ngọc Tuấn, Nông Tuyết Phượng, Nguyễn Thị Anh

150

21. Nhân một trường hợp suy sinh dục trên bệnh nhân trẻ tuổi nhiễm HIV và đối chứng y văn
A case of hypogonadism in a young HIV-Positive patient and a review of literature
Nguyễn Trường Mạnh, Lê Thanh Sang, Nguyễn Nhật Minh

158

22. Hiệu quả của phương pháp Laser sàn chậu trong điều trị hội chứng niệu dục
Efficacy of vaginal erbium Laser in the treatment of genitourinary syndrome of menopause
Dương Đăng Hiếu, Phạm Hữu Đoàn, Huỳnh Đoàn Phương Mai, Lê Nguyễn Minh Hoàng, Đinh 
Quốc Đạt, Vũ Anh Tuấn, Lê Hoàng Mỹ Hạnh, Trần Ngọc Thảo Linh, Trần Đức Việt, Đỗ Khiêm

164

23. Đánh giá kết quả vi phẫu thuật điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh trong 3 năm tại Bệnh viện 
19-8, Bộ Công an, từ 2020 đến 2023
Effectiveness and safety of  microsurgical varicocelectomy through 3 years at 19-8 Hospital, Ministry 
of Public Security, from 2020 to 2023
Nguyễn Trần Thành, Trần Hoài Nam, Đinh Ngọc Hà, Mai Tiến Dũng, Nguyễn Huy Hiệu

172

24. Xử lý hạch trong điều trị ung thư dương vật: Tổng quan 
Node treatment in penis cancer treatment: Overview
Nguyễn Hữu Thảo, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Xuân Trường

180

25. Đánh giá kết quả và các yếu tố liên quan tới biến chứng sau phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới 
hoàn toàn ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2020-2023
Assessment of results and factors associated with complications of laparoscopic totally extra-
peritoneal (TEP) inguinal hernia repair in Hanoi Medical University Hospital, 2020-2023
Nguyễn Hoài Bắc, Đoàn Tiến Dương, Hoàng Văn Chúc, Đinh Hữu Việt

188

26. Phẫu thuật nội soi nạo vét hạch bẹn trong điều trị ung thư dương vật- kinh nghiệm bước đầu 
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 2023 đến 2024
Endoscopic inguinal lymphadenectomy in treatment penile cancer- initial experience at 108 National 
Military Hospital from 2023 to 2024
Nghiêm Trung Hưng, Trần Đức, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Thu Thủy, Phan Lê 
Nhật Long

197

27. Kết quả phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo trên 48 trường hợp tại khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ 2018 đến 2024
Surgical results of ureteral stenosis treatment in 48 cases of urological surgical department of Thanh 
Hoa provincial General Hospital from 2018 to 2024
Lê Quang Ánh, Nguyễn Anh Lương, Trương Thanh Tùng, Lê Đình Hưng, Lê Hữu Quân, Lê Quang 
Hai, Lương Đình Phương Nam, Mai Trần Trung Đức, Lê Quốc Cường, Ngô Văn Thông

205

28. Kết quả chẩn đoán và điều trị hoại thư Fournier tại Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2018 đến 2023
Results of diagnosis and treatment of Fournier's gangrene at 115 people's Hospital from 2018 to 2023
Nguyễn Thanh Quang, Trương Hoàng Minh, Phạm Lê Duy, Ngô Quang Trung, Trần Thanh Phong, 
Lê Đình Hiếu

214

29. Kết quả phẫu thuật cong dương vật bẩm sinh bằng phương pháp Yachia tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức năm 2018-2023
Results of congenital curved penis surgery using the Yachia method at Viet Duc University Hospital, 
2018-2023
Bùi Xuân Trường, Nguyễn Huỳnh Phương Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Trung Trực, Nguyễn Bá 
Hưng, Nguyễn Quang

222



30. Xoắn tinh hoàn: Kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức
Testicular torsion: Experience in diagnosing and treatment of patients at Viet Duc University Hospital
Nguyễn Quang, Phạm Văn Thương, Hoàng Ngọc Bảo Cương, Lại Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh 
Phương Anh, Bùi Xuân Trường

230

31. Báo cáo ca bệnh: Cong dương vật mắc phải do sẹo co kéo sau phẫu thuật cắt bao quy đầu và 
kéo dài dương vật
Case report: Accquired penile curvature after circumcision and penile lengthening surgery
Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Phúc, Nghiêm Trung Hưng, Phan Lê Nhật Long, Vũ Thị Thanh Thủy, 
Đặng Thu Thủy

237

32. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt túi tinh điều trị xuất tinh máu tại Trung tâm 
nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ 2021 đến 2024
Evaluation of laparoscopic seminal vesiculectomy outcomes for hematospermia treatment at the 
Center for Andrology and sexual medicine, Viet Duc University Hospital in 2021-2024
Trịnh Hoàng Giang, Bùi Văn Quang, Phạm Thị Thu Trang

244

33. Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi điều trị u thận sử dụng mô hình in 3D tại Bệnh viện E từ 
2021 đến 2024
Preliminary outcomes of laparoscopic renal tumor resection utilizing personalized 3D-printed 
kidney models at E Hospital in 2021-2024
Nguyễn Đình Liên, Nguyễn Thế Thịnh, Mai Văn Lực, Nguyễn Quang

252

34. Đánh giá kết quả nạo hạch bẹn nội soi trong ung thư dương vật ở 14 trường hợp đầu tiên tại 
Bệnh viện Bình Dân
Video endoscopic inguinal lymphadenectomy in first 14 patients with penile squamous cell carcinoma 
at Binh Dan Hospital
Trần Đoàn Thiên Quốc, Đặng Quang Tuấn, Nguyễn Công Minh, Mai Bá Tiến Dũng

259

35. Cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý xã hội cho bệnh nhân được phẫu thuật nội 
soi nạo hạch bẹn trong ung thư dương vật
Improving quality of life and psychosocial health for penile cancer after endoscopic lymphadenectomy
Trần Đoàn Thiên Quốc, Đặng Quang Tuấn, Nguyễn Công Minh, Mai Bá Tiến Dũng

265

36. Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán thể bệnh y học cổ truyền tăng sinh lành tính tuyến 
tiền liệt theo tài liệu chuyên ngành
Initial establish diagnostic criteria for traditional medicine patterns of benign prostatic hyperplasia 
based on specialized documents
Trần Văn Thế, Phạm Thu Hằng, Trần Văn Thành, Đoàn Minh Thụy

272


